
 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố. 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1079/KH-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế về Chiến 

dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi; 

Căn cứ Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế về việc triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 832-CV/BTGTU ngày 26/8/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Văn Toàn tại các Công văn: số 7253/VPUBND-NVK ngày 29/8/2022 về việc thực 

hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; số 7255/VPUBND-NVK ngày 29/8/2022 về việc 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; số 7167/VPUBND-NVK ngày 

25/8/2022 về việc thực hiện Kết luận của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng 

Lan tại Hội nghị trực tuyến về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Để khẩn trương đảm bảo bao phủ tối đa vắc xin phòng COVID-19 các mũi 

tiêm cơ bản và tiêm nhắc lại nhằm tạo miễn dịch chủ động để bảo vệ người dân, 

nhất là cho trẻ em và học sinh các lứa tuổi trước dịch bệnh COVID-19 khi bước 

vào năm học mới trong bối cảnh các biến thể mới của SARS-CoV-2 đã xâm nhập 

vào nước ta cùng với số ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây có xu hướng 

gia tăng; đồng thời để tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-

CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả Kế hoạch số 

76/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện 

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, 

chống dịch COVID-19. Để chủ động, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch 

bệnh có thể xảy ra, kể cả khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh. 

UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY 
V/v tăng cường tuyên truyền và chủ 

động triển khai thực hiện tốt các 

biện pháp phòng chống dịch, đẩy 

nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 

Hoà Bình, ngày       tháng  8  năm 2022 

KHẨN 



Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-

19 tỉnh) đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện/thành phố tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc triển 

khai tốt một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục căn cứ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế để rà soát đối 

tượng tiêm, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể cách xác định các 

mũi tiêm theo Công văn số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế như sau: 

* Tiêm mũi 3: 

- Người đủ từ 18 tuổi trở lên: Tiêm ngay sau mũi 2 ba tháng; người đã mắc 

COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh. 

- Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi 2 năm tháng; người đã 

mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. 

* Tiêm mũi 4: Tiêm ngay sau mũi 3 bốn tháng; người đã mắc COVID-19 

thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. 

* Tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm 

ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. 

2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, các 

cơ quan Truyền thông trên địa bàn tỉnh và các địa phương: Tăng cường công 

tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh nói chung trong đó cần nhấn mạnh 

quán  triệt  và  thực  hiện  nghiêm  giải pháp  phòng,  chống  dịch  COVID-19 theo 

công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ 

+  ý  thức người  dân và  các  biện  pháp  khác” với  các  trụ cột  cách  ly,  xét 

nghiệm, điều trị và thực hiện khẩn trương việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

mọi người dân trong các nhóm tuổi có chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai tốt Chiến dịch truyền thông “Vui 

Trung thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi do Bộ Y tế phát động.  

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương chủ động tăng cường triển khai 

các hoạt động theo dõi, giám sát dịch bệnh. Tuyên truyền đến mọi người dân và 

các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chế độ khai báo ca bệnh, thực 

hiện biện pháp cách ly y tế khi mắc bệnh và người tiếp xúc gần với người mắc 

bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế theo Công văn số 1909/BYT-

DP ngày 15/4/2022; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID-

19 trong giai đoạn hiện nay. Chủ động các phương án sẵn sàng đối phó với các 

tình huống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại tại địa phương. 

- Thường xuyên rà soát đánh giá tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn, đồng 

thời căn cứ vào mục tiêu tại các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho các đối tượng để tổ chức triển khai, giám sát, đôn đốc 



các địa phương trên địa bàn thực hiện, đảm bảo ít nhất phải đạt mục tiêu Kế hoạch 

đề ra và hoàn thành công tác tiêm chủng cho các đối tượng theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ (Các phụ lục về tiến độ tiêm chủng của các địa phương gửi kèm 

theo văn bản này). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin kịp thời 

về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;            

- Thường trực HĐND tỉnh;   (để b/c) 

- UBND tỉnh; 

- GĐ Sở; các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;     (t/hiện) 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thu Hằng 

  

 

  



PHỤ LỤC 1 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Mũi 1, 2 cho người từ 18 tuổi trở lên) 

TT Huyện/TP 

Tổng số 

đối tượng  

≥ 18 tuổi 

(Số thường 

trú có mặt 

trên địa 

bàn)  

Tổng cộng số 

người đã được 

tiêm 2 mũi 

Tổng cộng số 

người mới được 

tiêm 1 mũi 

Tỷ lệ 

bao 

phủ ít 

nhất 1 

mũi 

(%) 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đà Bắc       35.028    34.378    98,1      251    0,72 98,9 

2 Cao Phong        28.150    28.066    99,7        84    0,3 100 

3 Kim Bôi        69.385    67.406    97,1   1.498    2,16 99,3 

4 Lạc Sơn        83.110    80.679    97,1   1.577    1,9 99,0 

5 Lạc Thủy        38.851    38.437    98,9        53    0,14 99,1 

6 Lương Sơn        73.328    71.149    97,0   2.126    2,9 99,9 

7 Mai Châu        36.416    35.389    97,2      848    2,33 99,5 

8 Tân Lạc        54.899    54.511    99,3        12    0,02 99,3 

9 Yên Thủy        37.702    37.621    99,8        56    0,15 99,9 

10 Thành phố HB      96.555    94.631    98,0   1.297    1,34 99,4 

Tổng cộng      553.424    542.267    98,0   7.802    1,41 99,4 

 

 

PHỤ LỤC 2 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

( Mũi thứ 3,4 cho người từ 18 tuổi trở lên ) 

TT Huyện/TP 

Tổng số 

đối tượng 

từ 18 tuổi 

trở lên 

Số người đã được 

tiêm mũi 3  

(nhắc lại lần 1) 

Tổng 

số đối 

tượng 

cần 

tiêm 

mũi 4 

Số người đã được 

tiêm mũi 4 

(nhắc lại lần 2) 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đà Bắc        35.028    28.538 81,5   10.750    5.674 52,8 

2 Cao Phong        28.150    22.680 80,6   15.000    7.204 48,0 

3 Kim Bôi        69.385    41.716 60,1   11.000    10.974 99,8 

4 Lạc Sơn        83.110    52.928 63,7   13.000    12.326 94,8 

5 Lạc Thủy        38.851    31.060 79,9     9.500    7.956 83,7 

6 Lương Sơn        73.328    64.909 88,5   30.150    13.162 43,7 

7 Mai Châu        36.416    31.722 87,1   15.400    14.035 91,1 

8 Tân Lạc        54.899    36.266 66,1   11.500    11.188 97,3 

9 Yên Thủy        37.702    26.713 70,9     5.200    5.131 98,7 

10 Thành phố HB        96.555    68.319 70,8   33.000    24.678 74,8 

Cộng    553.424    404.851 73,2 154.500    112.328 72,7 

Ghi chú: Số lượng đối tượng cần tiêm mũi 4 do các địa phương rà soát, đăng ký tính 

đến ngày 29/8/2022 



PHỤ LỤC 3 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi) 

TT Đơn vị  

Tổng 

số đối 

tượng 

cần 

tiêm 

Đối tượng đã tiêm 
Tỷ lệ 

bao 

phủ ít 

nhất 

1 mũi 

(%) 

Số trẻ được 

tiêm mũi 3 
Số trẻ được 

tiêm 1 mũi 

Số trẻ được 

tiêm mũi 2 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

Cộng 

dồn 

đến 

29.8 

Tỷ lệ 

1 Đà Bắc 5.140 6 0,12   5.086    98,9 99,1 1.930    37,5    

2 Cao Phong 3.547 22 0,62 3.527    99,4 100,1 1.662    46,9    

3 Kim Bôi 10.167 297 2,92 9.998    98,3 100,0 4.637    45,6    

4 Lạc Sơn 12.517 507 4,05 12.415    99,2 100,0 6.656    53,2    

5 Lạc Thủy 6.761 264 3,90 6.558    97,0 100,0 4.034    59,7    

6 Lương Sơn 8.765 335 3,82 8.436    96,2 100,1 5.236    59,7    

7 Mai Châu 4.328 58 0,14 4.403    100,0 100,0 2.690    62,2    

8 Tân Lạc 7.230 36 0,50 7.395    100,0 100,0 4.059    56,1    

9 Yên Thủy 5.736 211 3,68 5.634    98,2 100,0 3.420    59,6    

10 TPHB 13.761 302 2,19 13.675    99,4 100,0 6.102    44,3    

Tổng cộng 77.952 1.922 2,47 77.127    98,8 99,9 40.426   51,9    

 

PHỤ LỤC 4 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi) 

TT Đơn vị  

Số đối 

tượng trẻ 

5 đến 

dưới 12 

tuổi 

Đối tượng đã tiêm 
Tổng 

cộng số 

đã tiêm 

ít nhất 1 

mũi 

Tỷ lệ 

bao 

phủ ít 

nhất 1 

mũi 

(%) 

Số trẻ được 

tiêm 1 mũi 

Số trẻ được 

tiêm mũi 2 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

Cộng 

dồn đến 

29.8 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đà Bắc 6.475 2.980 46,0 3.075   47,5     6.055    93,5 

2 Cao Phong 6.549 1.694 25,9 3.711   56,7     5.405    82,5 

3 Kim Bôi 14.520 3.684 25,4 9.774   67,3  13.458    92,7 

4 Lạc Sơn 19.821 4.255 21,5 14.561   73,5   18.816    94,9 

5 Lạc Thủy 8.372 1.644 19,6 6.568   78,5     8.212    98,1 

6 Lương Sơn 12.290 4.272 34,8 7.807   63,5   12.079    98,3 

7 Mai Châu 7.197 2.162 30,0 4.306   59,8     6.468    89,9 

8 Tân Lạc 11.165 3.132 28,1 7.515   67,3   10.647    95,4 

9 Yên Thủy 8.302 2.860 34,4 4.319   52,0      7.179    86,5 

10 TPHB 17.523 4.058 23,2 9.242   52,7    13.300    75,9 

Tổng cộng 112.214 30.741 27,4 70.878   63,2 101.619    90,6 
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